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QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban 
hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 
tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
820/TTr-STNMT ngày 16 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

1. Bổ sung Điều 2a vào Chương I như sau: 
“Điều 2a. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: 
a) H֥i đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng do Chֳ t֗ch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố (sau đây g֙i là UBND cӸp huyện) thành lԀp, gồm c§c thành phӺn 
sau:  

Chֳ t֗ch H֥i đồng là Chֳ t֗ch (hoặc Phó Chֳ t֗ch) UBND cӸp huyện; 
Phó Chֳ t֗ch H֥i đồng là lãnh đạo Trung tâm ph§t triển quỹ đӸt và Cụm công 

nghiệp c§c huyện, thành phố (hoặc Trung tâm Ph§t triển quỹ đӸt và Quản lý trԀt tự 
giao thông, xây dựng môi trường huyện); 

C§c thành viên gồm lãnh đạo c§c ph¸ng: Tài nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và Ph§t triển nông thôn, Tài ch²nh - KԒ hoạch, Kinh tԒ và Hạ tӺng (ph¸ng 
Kinh tԒ và ph¸ng Quản lý đô th֗ đối với thành phố Bắc Giang), Chi nh§nh Văn 
phòng Đăng ký đӸt đai, lãnh đạo Ủy ban dân dân xã, phường, th֗ trӸn (sau đây g֙i 
là UBND cӸp xã) nơi có đӸt thu hồi, đại diện chֳ đӺu tư và đại diện c§c cơ quan, 
đơn v֗ kh§c do Chֳ t֗ch UBND cӸp huyện quyԒt đ֗nh. 

b) Trung tâm Lưu trữ và Ph§t triển quỹ đӸt cֳa tỉnh hoặc Trung tâm Ph§t triển 
quỹ đӸt và Cụm công nghiệp c§c huyện, thành phố (hoặc Trung tâm Ph§t triển quỹ 
đӸt và Quản lý trԀt tự giao thông, xây dựng môi trường huyện). 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được phép thuê tổ 
chức có chức năng về bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện d֗ch vụ về bồi 
thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 
“Điều 3. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 

H֥ gia đình, c§ nhân có đӸt ở khi Nhà nước thu hồi đӸt thu֥c m֥t trong c§c 
trường hợp sau thì được bồi thường bằng đӸt ở: 

1. Thu hồi hԒt đӸt ở hoặc phӺn diện t²ch đӸt ở c¸n lại sau thu hồi không đֳ 
điều kiện để ở theo quy đ֗nh tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quy đ֗nh hạn mức giao đӸt 
ở, hạn mức công nhԀn đӸt ở, diện t²ch tối thiểu được t§ch thửa đӸt và điều kiện t§ch 
thửa, hợp thửa đӸt §p dụng trên đ֗a bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo QuyԒt 
đ֗nh số 40/2021/QĐ-UBND ngày 20 th§ng 8 năm 2021 cֳa Ủy ban nhân dân tỉnh 
(sau đây g֙i là Quy đ֗nh ban hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 40/2021/QĐ-UBND) 
thì được bồi thường bằng 01 lô đӸt ở. 
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2. Trường hợp trong h֥ gia đình quy đ֗nh tại khoản 1 Điều này mà trong h֥ 
có nhiều thԒ hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên m֥t thửa đӸt ở thu hồi 
nԒu đֳ điều kiện để t§ch thành từng h֥ gia đình riêng theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt 
về cư trú hoặc có nhiều h֥ gia đình có chung quyền sử dụng 01 (m֥t) thửa đӸt ở 
thu hồi thì ngoài diện t²ch đӸt ở được bồi thường theo quy đ֗nh tại khoản 1 Điều 
này, c¸n được giao đӸt ở cho từng cặp vợ chồng c¸n lại theo gi§ đӸt cụ thể tại thời 
điểm giao đӸt. 

C§c cặp vợ chồng hoặc h֥ gia đình phải thường trú trên thửa đӸt thu hồi và là 
thành viên trong h֥ gia đình, có tên trong sổ h֥ khẩu hoặc cơ sở dữ liệu về cư trú 
trước ngày có thông b§o thu hồi đӸt cֳa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được 
Công an xã, phường, th֗ trӸn (sau đây g֙i là Công an cӸp xã) x§c nhԀn. 

3. Trường hợp Nhà nước thu hồi đӸt ở mà diện t²ch đӸt ở thu hồi từ 02 (hai) 
lӺn hạn mức giao đӸt ở trở lên theo quy đ֗nh tại Điều 3 Quy đ֗nh ban hành kèm 
theo QuyԒt đ֗nh số 40/2021/QĐ-UBND thì h֥ gia đình, c§ nhân ngoài 01 lô đӸt ở 
được giao t§i đ֗nh cư thì được giao thêm 01 (m֥t) lô đӸt ở theo gi§ đӸt cụ thể tại 
thời điểm giao đӸt. 

Trường hợp diện t²ch đӸt ở thu hồi từ 03 (ba) lӺn hạn mức giao đӸt ở trở lên 
theo quy đ֗nh tại Điều 3 Quy đ֗nh ban hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 40/2021/QĐ-
UBND thì h֥ gia đình, c§ nhân ngoài 01 lô đӸt ở được giao t§i đ֗nh cư thì được 
giao thêm 02 (hai) lô đӸt ở theo gi§ đӸt cụ thể tại thời điểm giao đӸt. 

4. Trường hợp Nhà nước thu hồi diện t²ch đӸt ở từ 02 (hai) lӺn hạn mức giao 
đӸt ở trở lên theo quy đ֗nh tại Điều 3 Quy đ֗nh ban hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 
40/2021/QĐ-UBND mà h֥ gia đình, c§ nhân không thu֥c trường hợp phải bố tr² 
t§i đ֗nh cư thì được giao đӸt ở nhưng tối đa không qu§ 02 (hai) lô theo gi§ đӸt cụ 
thể tại thời điểm giao đӸt. 

5. H֥ gia đình, c§ nhân có đӸt ở khi Nhà nước thu hồi đӸt ngoài diện t²ch đӸt 
ở được bồi thường theo quy đ֗nh tại khoản 1 Điều này chỉ được hưởng m֥t ch²nh 
s§ch t§i đ֗nh cư theo quy đ֗nh tại khoản 2, 3 hoặc khoản 4 Điều này. 

6. Trường hợp Nhà nước thu hồi đӸt ở cֳa h֥ gia đình, c§ nhân được giao đӸt 
thông qua đӸu gi§ quyền sử dụng đӸt thì được bồi thường bằng đӸt ở với số lô hoặc 
diện t²ch tương đương với số lô hoặc diện t²ch thu hồi. Trường hợp không bố tr² 
được số lô hoặc diện t²ch đӸt bồi thường tương đương với số lô hoặc diện t²ch đӸt 
thu hồi thì UBND cӸp huyện căn cứ quỹ đӸt ở và gi§ đӸt ở cụ thể tại thời điểm thu 
hồi đӸt để quyԒt đ֗nh việc bồi thường theo thẩm quyền.” 

3. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 6 như sau: 
“c) Trên cùng m֥t thửa đӸt, bao gồm đӸt ở và c§c loại đӸt kh§c cֳa m֥t chֳ 

sử dụng đӸt, khi b֗ hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiԒm 
dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đӸt ở thì phӺn diện t²ch c§c loại đӸt kh§c trên 
cùng thửa đӸt trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ 
trợ bằng 65% mức bồi thường thu hồi c§c loại đӸt kh§c đó t²nh trên diện t²ch c§c 
loại đӸt kh§c nằm trong hành lang.” 

4. Bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau: 
“3. Đối với c§c trường hợp kh§c, việc x§c đ֗nh chi ph² đӺu tư vào đӸt c¸n lại 

được x§c đ֗nh theo trình tự như sau: 
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a) Chֳ t֗ch UBND cӸp huyện quyԒt đ֗nh thành lԀp Tổ công t§c với thành 
phӺn, bao gồm: Trưởng ph¸ng Kinh tԒ và Hạ tӺng (ph¸ng Quản lý đô th֗ đối với 
thành phố Bắc Giang) làm tổ trưởng; c§c thành viên gồm: Lãnh đạo phòng Tài 
chính - KԒ hoạch (ph¸ng Kinh tԒ đối với thành phố Bắc Giang), phòng Tài nguyên 
và Môi trường, ph¸ng Nông nghiệp và Ph§t triển nông thôn, đại diện chֳ đӺu tư, 
đại diện UBND cӸp xã nơi có đӸt. 

b) Tổ công t§c có tr§ch nhiệm x§c đ֗nh c§c chi ph² và thời hạn sử dụng đӸt 
c¸n lại để t²nh to§n chi ph² đӺu tư vào đӸt c¸n lại không có nguồn gốc từ ngân s§ch 
Nhà nước theo quy đ֗nh tại khoản 4 Điều 3 Ngh֗ đ֗nh số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 
th§ng 5 năm 2014 cֳa Ch²nh phֳ quy đ֗nh về bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư khi 
Nhà nước thu hồi đӸt (sau đây g֙i là Ngh֗ đ֗nh số 47/2014/NĐ-CP), trình phòng 
Tài nguyên và Môi trường thẩm đ֗nh. Trường hợp chi ph² đӺu tư vào đӸt c¸n lại 
không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì được bồi thường bằng 50% chi ph² quy 
đ֗nh tại khoản 4 Điều 3 Ngh֗ đ֗nh số 47/2014/NĐ-CP theo khối lượng thực tԒ đã 
đӺu tư không có nguồn gốc từ ngân s§ch Nhà nước; khối lượng thực tԒ do Tổ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng kiểm đԒm theo quy đ֗nh. 

Ph¸ng Tài nguyên và Môi trường lӸy ý kiԒn c§c thành viên H֥i đồng bồi thường, 
giải phóng mặt bằng và tổ chức thẩm đ֗nh, trình UBND cӸp huyện phê duyệt.” 

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 14 như sau: 
“3. Hỗ trợ chԒ đ֥ trợ cӸp ngừng việc: 
Việc hỗ trợ chԒ đ֥ trợ cӸp ngừng việc theo quy đ֗nh tại khoản 6 Điều 19 Ngh֗ 

đ֗nh số 47/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Ngh֗ đ֗nh số 
148/2020/NĐ-CP ngày 18 th§ng 12 năm 2020 cֳa Ch²nh phֳ sửa đổi, bổ sung m֥t 
số ngh֗ đ֗nh quy đ֗nh chi tiԒt thi hành LuԀt ĐӸt đai (sau đây g֙i là Ngh֗ đ֗nh số 
148/2020/NĐ-CP) bằng 1,0 lӺn mức lương tối thiểu trên m֥t th§ng do Nhà nước 
quy đ֗nh; thời gian t²nh trợ cӸp là thời gian ngừng sản xuӸt, kinh doanh, nhưng tối 
đa không qu§ 06 th§ng.” 

6. Sửa đổi Điều 16 như sau: 
“Điều 16. Suất tái định cư tối thiểu 

1. SuӸt t§i đ֗nh cư tối thiểu theo quy đ֗nh tại khoản 3 Điều 27 Ngh֗ đ֗nh số 
47/2014/NĐ-CP được quy đ֗nh bằng đӸt ở với diện t²ch 48 m² đối với c§c trường 
hợp thửa đӸt ở đô th֗, đӸt ở b§m quốc l֥, tỉnh l֥ hoặc đường Vành đai IV, thu֥c 
vùng quy hoạch ph§t triển đô th֗. 

2. SuӸt t§i đ֗nh cư tối thiểu theo quy đ֗nh tại khoản 3 Điều 27 Ngh֗ đ֗nh số 
47/2014/NĐ-CP được quy đ֗nh bằng đӸt ở với diện t²ch 70m2 đối với c§c trường 
hợp thửa đӸt ở nông thôn và c§c trường hợp không thu֥c khoản 1 Điều này. 

3. Gi§ đӸt ở cֳa suӸt t§i đ֗nh cư tối thiểu là gi§ đӸt ở cụ thể tại thời điểm thu 
hồi đӸt.” 

7. Bổ sung khoản 7 Điều 19 như sau: 

“7. Ngoài c§c khoản hỗ trợ kh§c đối với người sử dụng đӸt khi Nhà nước thu 
hồi đӸt quy đ֗nh tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, Chֳ t֗ch Ủy ban nhân dân 
tỉnh (sau đây g֙i là UBND tỉnh) quyԒt đ֗nh biện ph§p hỗ trợ kh§c theo quy đ֗nh tại 
Điều 25 Ngh֗ đ֗nh số 47/2014/NĐ-CP.” 
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8. Bổ sung Điều 20a vào Chương IV như sau: 
“Điều 20a. Trình tự thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất 
1. Chuẩn b֗ xây dựng kԒ hoạch thu hồi đӸt, điều tra, khảo s§t, đo đạc, kiểm 

đԒm và Thông b§o thu hồi đӸt. 
2. Xây dựng và thực hiện kԒ hoạch thu hồi đӸt, điều tra, khảo s§t, đo đạc, 

kiểm đԒm; Thông b§o thu hồi đӸt. 
3. LԀp, thẩm đ֗nh phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư. 

4. QuyԒt đ֗nh thu hồi đӸt, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương §n bồi 
thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư.” 

9. Bổ sung Điều 20b vào Chương IV như sau: 
“Điều 20b. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, 

đo đạc, kiểm đếm và Thông báo thu hồi đất 
1. Căn cứ hồ sơ dự §n đӺu tư được phê duyệt, Danh mục dự §n cӺn thu hồi đӸt 

được H֥i đồng nhân dân tỉnh thông qua, văn bản đề ngh֗ thu hồi đӸt, giải phóng 
mặt bằng cֳa chֳ đӺu tư, Chֳ t֗ch UBND cӸp huyện quyԒt đ֗nh thành lԀp H֥i 
đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng; lựa ch֙n và giao đơn v֗ lԀp phương §n bồi 
thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư. 

Trường hợp thuê tổ chức có chức năng để thực hiện d֗ch vụ về bồi thường, hỗ 
trợ, t§i đ֗nh cư theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt, Chֳ t֗ch UBND cӸp huyện giao Trung 
tâm Ph§t triển quỹ đӸt và Cụm công nghiệp huyện, thành phố (hoặc Trung tâm 
Ph§t triển quỹ đӸt và Quản lý trԀt tự giao thông, xây dựng môi trường huyện) ký 
hợp đồng. 

2. Chֳ đӺu tư có tr§ch nhiệm cung cӸp bản vẽ v֗ tr², ranh giới, diện t²ch khu 
đӸt thu hồi để thực hiện dự §n cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng; ký hợp đồng giải phóng mặt bằng với Trung tâm Ph§t triển quỹ đӸt và 
Cụm công nghiệp huyện, thành phố (hoặc Trung tâm Ph§t triển quỹ đӸt và Quản lý 
trԀt tự giao thông, xây dựng môi trường huyện). 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: 
a) Thực hiện tr²ch lục bản đồ đ֗a ch²nh khu đӸt thu hồi để thực hiện dự §n; 

chֳ trì, phối hợp với chֳ đӺu tư ghép ranh giới khu đӸt thu hồi để thực hiện dự §n 
lên bản đồ đ֗a ch²nh đã tr²ch lục và được ph¸ng Tài nguyên và Môi trường cӸp 
huyện ký x§c nhԀn. Trường hợp cӺn thiԒt, Chֳ t֗ch UBND cӸp huyện quyԒt đ֗nh 
việc tr²ch đo đ֗a ch²nh ở nơi có bản đồ đ֗a ch²nh nhưng không được sử dụng vốn 
ngân sách Nhà nước, không được t²nh chi ph² tr²ch đo đ֗a ch²nh vào chi ph² dự §n 
và phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư.  

Đối với nơi chưa có bản đồ đ֗a ch²nh, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng b§o c§o Chֳ t֗ch UBND cӸp huyện xem xét tổ chức tr²ch đo đ֗a 
ch²nh khu đӸt thu hồi để thực hiện dự §n theo quy đ֗nh. 

b) Phối hợp với UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi rà so§t c§c thửa đӸt, tên chֳ 
sử dụng đӸt, diện t²ch thửa, tờ bản đồ số, loại đӸt cӺn thu hồi đӸt để thực hiện dự §n. 

Trường hợp chֳ sử dụng đӸt vắng mặt tại đ֗a phương, Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cӸp xã rà so§t, thống kê c§c 
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trường hợp vắng chֳ sử dụng đӸt cֳa c§c thửa đӸt Nhà nước thu hồi để lԀp hồ sơ 
Thông b§o thu hồi đӸt theo quy đ֗nh tại Điều 27a Quy đ֗nh này. 

Trường hợp người sử dụng đӸt đã chԒt mà không x§c đ֗nh được người thừa kԒ 
thực hiện theo khoản 2 Điều 27a Quy đ֗nh này, nԒu không có người thừa kԒ thì 
thực hiện thu hồi đӸt theo điểm b khoản 1 Điều 65 LuԀt ĐӸt đai số 45/2013/QH13 
ngày 29 th§ng 11 năm 2013 cֳa Quốc h֥i, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 
30/2014/TT-BTNMT ngày 02 th§ng 6 năm 2014 cֳa B֥ trưởng B֥ Tài nguyên và 
Môi trường quy đ֗nh về hồ sơ giao đӸt, cho thuê đӸt, chuyển mục đ²ch sử dụng đӸt, 
thu hồi đӸt; trường hợp x§c đ֗nh được người thừa kԒ thực hiện theo Điều 27b Quy 
đ֗nh này.” 

10. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 21 như sau: 
“c) UBND cӸp xã có tr§ch nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng gửi thông b§o kiểm kê hiện trạng (Mẫu số 02) và Tờ 
tự khai đԒn người có đӸt và tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi (Mẫu số 03).” 

11. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 25 như sau: 
“b) Niêm yԒt công khai phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư trong thời 

gian ²t nhӸt 20 (hai mươi) ngày liên tục kể từ ngày niêm yԒt tại trụ sở UBND cӸp 
xã và điểm sinh hoạt chung cֳa khu dân cư nơi có đӸt thu hồi (Mẫu số 09 và Mẫu 
số 10). 

Trường hợp người có đӸt và tài sản trên đӸt đồng thuԀn nhӸt tr² với phương §n 
bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư mà không ảnh hưởng đԒn quyền, lợi ²ch hợp ph§p 
cֳa người có đӸt và tài sản trên đӸt liền kề thì việc niêm yԒt công khai được kԒt 
thúc trước 20 ngày. Việc đồng thuԀn nhӸt tr² phải được lԀp thành biên bản có chữ 
ký cֳa người sử dụng đӸt và lưu hồ sơ.” 

12. Sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 26 như sau: 
“5. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện như sau: 
a) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày quyԒt đ֗nh phê duyệt phương 

§n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư có hiệu lực thi hành, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng chֳ trì, phối hợp với chֳ đӺu tư thực hiện việc chi trả 
tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương §n đã được phê duyệt; văn bản thông b§o chi 
trả tiền ghi rõ ngày trả tiền và thông b§o trên hệ thống loa truyền thanh cֳa thôn, 
bản, tổ dân phố trong thời gian 03 (ba) ngày tại nơi có đӸt thu hồi. 

Khi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố tr² t§i đ֗nh cư phải thực hiện khӸu trừ c§c 
nghĩa vụ tài ch²nh cֳa người sử dụng đӸt theo quy đ֗nh tại khoản 1 Điều 30 Ngh֗ 
đ֗nh số 47/2014/NĐ-CP (nԒu có), trên chứng từ chi trả phải ghi rõ số tiền cֳa từng 
loại nghĩa vụ tài ch²nh mà người có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi phải n֥p. 

b) Trường hợp quyԒt đ֗nh thu hồi đӸt, quyԒt đ֗nh phê duyệt phương §n bồi 
thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư đã có hiệu lực thi hành mà người có đӸt, tài sản trên đӸt 
Nhà nước thu hồi không nhԀn tiền, không bàn giao đӸt thì Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cӸp xã, Ủy ban Mặt trԀn Tổ 
quốc Việt Nam cӸp xã nơi có đӸt thu hồi tiԒp tục tuyên truyền, vԀn đ֥ng người sử 
dụng đӸt nhԀn tiền bồi thường, hỗ trợ, nhԀn đӸt t§i đ֗nh cư (nԒu có) và lԀp biên bản 
tuyên truyền, vԀn đ֥ng (Mẫu số 17). 
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HԒt thời gian tổ chức chi trả tiền theo kԒ hoạch, sau khi tuyên truyền, vԀn 
đ֥ng trong thời gian 10 (mười) ngày mà người có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước 
thu hồi vẫn không nhԀn tiền, không nhԀn đӸt bồi thường, t§i đ֗nh cư (nԒu có) hoặc 
có tranh chӸp, không bàn giao mặt bằng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng phối hợp với UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi gửi toàn b֥ tiền bồi 
thường, hỗ trợ vào tài khoản cֳa Kho bạc Nhà nước và thông b§o ngay bằng văn 
bản cho người có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi biԒt nơi gửi tiền và số tiền 
gửi (Mẫu số 18 và Mẫu số 19). Thời điểm hoàn thành việc gửi tiền vào tài khoản 
cֳa Kho bạc Nhà nước được coi là thời điểm thanh to§n xong tiền bồi thường, hỗ trợ. 

6. Việc phê duyệt dự to§n và chi trả tiền hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 
(khuyԒn kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt bằng) theo quy đ֗nh tại khoản 5 Điều 19 Quy 
đ֗nh này thực hiện như sau: 

a) Dự to§n hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt 
bằng) được phê duyệt trong quyԒt đ֗nh phê duyệt phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i 
đ֗nh cư; h֥ gia đình, c§ nhân không được hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn 
kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt bằng) nԒu không nhԀn tiền bồi thường, hỗ trợ, nhԀn đӸt 
t§i đ֗nh cư (nԒu có) và bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng trong thời hạn quy đ֗nh tại khoản 5 Điều 19 Quy đ֗nh này; 

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lԀp hồ sơ trình 
UBND cӸp huyện phê duyệt danh s§ch những người đֳ điều kiện nhԀn hỗ trợ và 
mức hỗ trợ. Hồ sơ gồm: Thông b§o chi trả tiền cֳa UBND cӸp huyện hoặc Tổ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; biên lai nhԀn tiền (đối với những 
người không nhԀn tiền có lý do ch²nh đ§ng phải được lԀp thành biên bản có xác 
nhԀn cֳa UBND cӸp xã, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng); 
biên bản bàn giao mặt bằng; danh s§ch những người đֳ điều kiện nhԀn hỗ trợ và 
mức hỗ trợ kèm theo; 

c) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chֳ trì, phối hợp 
với UBND cӸp xã có tr§ch nhiệm chi trả tiền cho người được nhԀn hỗ trợ.” 

13. Bổ sung Điều 27a vào Chương IV như sau: 
“Điều 27a. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi vắng mặt người sử dụng 

đất, sở hữu tài sản trên đất Nhà nước thu hồi 
1. Trường hợp x§c đ֗nh được người sử dụng đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu 

hồi và đ֗a chỉ cֳa người sử dụng đӸt, sở hữu tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi: 
a) Việc thông b§o thu hồi đӸt; triển khai thực hiện kԒ hoạch thu hồi đӸt, điều 

tra, khảo s§t, đo đạc, kiểm đԒm được thực hiện theo điểm a, điểm b khoản 3 Điều 
21 Quy đ֗nh này. UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi phối hợp với Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng liên hệ và gửi thông b§o thu hồi đӸt, 
thông b§o kiểm kê hiện trạng (Mẫu số 02) và Tờ tự khai đԒn người có đӸt và tài 
sản trên đӸt Nhà nước thu hồi (Mẫu số 03) đԒn từng tổ chức, h֥ gia đình, c§ nhân 
có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi nhưng vắng mặt; đồng thời UBND cӸp xã 
thông b§o trên hệ thống truyền thanh ²t nhӸt 02 (hai) lӺn/ngày trong thời hạn 03 
(ba) ngày liên tục và đăng Thông b§o thu hồi đӸt trên Cổng thông tin điện tử cֳa 
UBND cӸp huyện. 
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Sau thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày gửi Thông b§o thu hồi đӸt, 
thông b§o kiểm kê hiện trạng, UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi không nhԀn được 
Tờ tự khai hiện trạng đӸt đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đӸt, UBND cӸp xã nơi 
có đӸt thu hồi gửi thông b§o đԒn người có đӸt và tài sản trên đӸt Nhà nước  thu hồi 
yêu cӺu phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đo 
đạc, kiểm đԒm hiện trạng đӸt đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đӸt trong thời hạn 
không quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày ban hành văn bản thông b§o, đồng thời 
đăng văn bản thông b§o trên Cổng thông tin điện tử cֳa UBND cӸp huyện. 

Sau thời gian 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày ban hành văn bản thông b§o yêu 
cӺu phối hợp đo đạc, kiểm đԒm, người có đӸt và tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi 
hoặc người được ֳy quyền theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt không phối hợp thì Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có văn bản yêu cӺu kiểm đԒm 
bắt bu֥c. Việc kiểm đԒm bắt bu֥c, cưỡng chԒ thực hiện QuyԒt đ֗nh kiểm đԒm bắt 
bu֥c thực hiện theo quy đ֗nh tại các khoản 2, 3, 4 Điều 22 và Điều 23 Quy đ֗nh này. 

b) Việc lԀp, xin ý kiԒn về phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư; thẩm 
đ֗nh, phê duyệt phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư và quyԒt đ֗nh thu hồi đӸt 
thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 Quy đ֗nh này. UBND cӸp xã thông b§o trên hệ 
thống truyền thanh ²t nhӸt 02 (hai) lӺn/ngày trong thời hạn 03 (ba) ngày liên tục và 
đăng quyԒt đ֗nh thu hồi đӸt trên Cổng Thông tin điện tử cֳa UBND huyện kèm 
theo danh s§ch c§c trường hợp người sử dụng đӸt và tài sản trên đӸt Nhà nước thu 
hồi vắng mặt tại đ֗a phương và tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ hoặc v֗ tr² đӸt 
được bồi thường, t§i đ֗nh cư (nԒu có). 

c) HԒt thời gian tổ chức chi trả tiền theo quy đ֗nh tại điểm a khoản 5 Điều 26 
Quy đ֗nh này mà người có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi hoặc người được 
ֳy quyền theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt không nhԀn tiền, không nhԀn đӸt bồi thường, 
t§i đ֗nh cư (nԒu có) và không bàn giao mặt bằng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cӸp xã nơi có đӸt thông báo 
bằng văn bản đԒn người có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi nêu rõ thời hạn 
nhԀn tiền hoặc nhԀn đӸt bồi thường, t§i đ֗nh cư (nԒu có) và bàn giao mặt bằng 
không qu§ 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ban hành văn bản thông b§o; đồng thời 
đăng văn bản thông b§o trên Cổng Thông tin điện tử cֳa UBND cӸp huyện nơi có 
đӸt thu hồi. Trong trường hợp này, người có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi 
không được nhԀn kinh ph² hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn kh²ch tiԒn đ֥ bàn 
giao mặt bằng) theo quy đ֗nh tại khoản 5 Điều 19 Quy đ֗nh này. 

Sau thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ban hành văn bản thông b§o yêu 
cӺu nhԀn tiền bồi thường hoặc nhԀn đӸt bồi thường, t§i đ֗nh cư (nԒu có) mà người có 
đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi vẫn không nhԀn tiền, không nhԀn đӸt bồi 
thường, t§i đ֗nh cư (nԒu có) và không bàn giao mặt bằng thì Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cӸp xã nơi có đӸt gửi toàn b֥ 
tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản cֳa Kho bạc Nhà nước và thông b§o ngay bằng 
văn bản cho người có đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi biԒt nơi gửi tiền và số 
tiền gửi (Mẫu số 18 và Mẫu số 19). Thời điểm hoàn thành việc gửi tiền vào tài khoản 
cֳa Kho bạc Nhà nước được coi là thời điểm thanh to§n xong tiền bồi thường, hỗ trợ. 

d) Việc cưỡng chԒ thực hiện quyԒt đ֗nh thu hồi đӸt thực hiện theo Điều 27 
Quy đ֗nh này. 
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2. Trường hợp không x§c đ֗nh được người sử dụng đӸt, tài sản trên đӸt Nhà 
nước thu hồi hoặc đ֗a chỉ cֳa người sử dụng đӸt, tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi 
thực hiện c§c bước như quy đ֗nh tại khoản 1 Điều này, trừ việc gửi c§c văn bản 
thông báo, Tờ tự khai, quyԒt đ֗nh thu hồi đӸt đԒn người sử dụng đӸt và tài sản trên 
đӸt Nhà nước thu hồi. Tại mục tên chֳ sử dụng đӸt trong c§c văn bản, thֳ tục liên 
quan ghi là “ĐӸt không x§c đ֗nh được tên chֳ sử dụng đӸt”; mục đ֗a chỉ thường 
trú ghi là: “Không x§c đ֗nh được đ֗a chỉ thường trú”.” 

14. Bổ sung Điều 27b vào Chương IV như sau: 
“Điều 27b. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp người sử 

dụng đất, sở hữu tài sản trên đất Nhà nước thu hồi đã chết 
1. Trường hợp thu hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ đối với người sử dụng đӸt và tài 

sản trên đӸt Nhà nước thu hồi đã được cӸp GiӸy chứng nhԀn quyền sử dụng đӸt, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh§c gắn liền với đӸt hoặc đֳ điều kiện cӸp GiӸy 
chứng nhԀn quyền sử dụng đӸt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh§c gắn liền với đӸt 
đã chԒt mà có di chúc hoặc những người thừa kԒ đã phân chia di sản thừa kԒ nhưng 
chưa thực hiện đăng ký đӸt đai thì thực hiện c§c trình tự, thֳ tục thu hồi đӸt, bồi 
thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư đối với người thừa kԒ theo di chúc, người nhԀn thừa kԒ. 

2. Trường hợp thu hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ đối với người sử dụng đӸt và tài 
sản trên đӸt Nhà nước thu hồi đã được cӸp GiӸy chứng nhԀn quyền sử dụng đӸt, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh§c gắn liền với đӸt hoặc đֳ điều kiện cӸp GiӸy 
chứng nhԀn quyền sử dụng đӸt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh§c gắn liền với đӸt 
đã chԒt mà không có di chúc và những người thừa kԒ chưa thực hiện phân chia di 
sản thừa kԒ: 

a) UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi rà so§t cơ sở dữ liệu về cư trú để x§c đ֗nh 
những người được thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt và niêm yԒt công khai. 
Trường hợp người sử dụng đӸt và tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi có đ֗a chỉ 
thường trú trước khi chԒt tại đ֗a bàn xã, phường, th֗ trӸn kh§c với đ֗a chỉ thửa đӸt 
thu hồi, UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi liên hệ với UBND cӸp xã nơi người sử 
dụng đӸt và tài sản trên đӸt Nhà nước thu hồi thường trú trước khi chԒt để x§c đ֗nh 
những người được thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt và niêm yԒt công khai.  

Việc niêm yԒt công khai trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tại Trụ sở UBND 
cӸp xã, Nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố nơi có đӸt thu hồi và Trụ sở UBND cӸp 
xã, Nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố nơi người sử dụng đӸt và tài sản trên đӸt 
thường trú trước khi chԒt. N֥i dung niêm yԒt công khai bao gồm: Tên người sử 
dụng đӸt và tài sản trên đӸt, danh s§ch những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa 
ph§p luԀt, mục đ²ch thu hồi đӸt, yêu cӺu những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa 
ph§p luԀt cử người đại diện hoặc thực hiện thֳ tục thừa kԒ. Việc niêm yԒt phải 
được lԀp thành biên bản có chữ ký cֳa Chֳ t֗ch (hoặc Phó Chֳ t֗ch) UBND cӸp 
xã, Trưởng (hoặc phó) thôn, bản, tổ dân phố nơi có đӸt thu hồi và nơi thường trú 
cֳa người sử dụng đӸt, tài sản trên đӸt trước khi chԒt (trường hợp không trùng với 
đ֗a chỉ thửa đӸt thu hồi).  

Trong thời gian niêm yԒt công khai mà m֥t trong những người thừa kԒ không 
đồng ý phải có ý kiԒn bằng văn bản gửi về UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi. 
UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi chỉ xem xét, x§c minh c§c n֥i dung mà người 
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thừa kԒ đề ngh֗ thêm hoặc bớt người thừa kԒ trong danh s§ch những người thừa kԒ 
theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt. 

Việc x§c minh người thừa kԒ được thêm hoặc bớt trong danh s§ch những 
người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt được thực hiện như sau: Trong thời hạn 
10 (mười) ngày làm việc, UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi ban hành giӸy mời và tổ 
chức làm việc với những người trong danh s§ch thừa kԒ và những người được đề 
ngh֗ thêm vào danh s§ch để thống nhӸt về danh s§ch những người được thừa kԒ 
theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt. GiӸy mời được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 
cֳa UBND cӸp huyện nơi có đӸt thu hồi. KԒt thúc buổi làm việc phải được lԀp 
thành biên bản thống nhӸt danh s§ch những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p 
luԀt, những người không đԒn làm việc hoặc không ֳy quyền cho người kh§c dự 
được coi như đồng ý với danh s§ch những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt. 

b) Sau thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày niêm yԒt công khai danh s§ch 
những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt, UBND cӸp xã nơi có đӸt thu hồi 
gửi danh s§ch những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt cho Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện c§c trình tự, thֳ tục thu hồi 
đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư theo quy đ֗nh. 

Trường hợp những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt cử người đại diện 
hoặc thực hiện thֳ tục thừa kԒ thì tên chֳ sử dụng đӸt trong c§c văn bản, thֳ tục liên 
quan ghi tên người đại diện thừa kԒ hoặc người được phân chia di sản thừa kԒ. 

Trường hợp những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt không cử người 
đại diện thừa kԒ hoặc không thực hiện thֳ tục thừa kԒ thì tên chֳ sử dụng đӸt trong 
c§c văn bản, thֳ tục liên quan ghi tên tӸt cả những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa 
ph§p luԀt. Việc kiểm đԒm được thực hiện với sự tham gia cֳa ²t nhӸt m֥t trong 
những người thừa kԒ hoặc người đang trực tiԒp quản lý đӸt và tài sản thu hồi (có 
giӸy x§c nhԀn cֳa UBND cӸp xã); nԒu những người thừa kԒ và người quản lý đӸt, 
tài sản thu hồi không phối hợp kê khai, kiểm đԒm thì tổ chức thực hiện kiểm đԒm 
bắt bu֥c theo quy đ֗nh. 

c) Trường hợp những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt không thực 
hiện phân chia di sản thừa kԒ thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 
bằng lԀp phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư theo nguyên tắc những người 
thừa kԒ cùng hàng được hưởng phӺn di sản bằng nhau, người không trực tiԒp sản 
xuӸt nông nghiệp thì không được hưởng c§c khoản hỗ trợ như đối với trường hợp 
người trực tiԒp sản xuӸt nông nghiệp. 

3. C§c trình tự, thֳ tục kh§c liên quan thu hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh 
cư thực hiện theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt và Quy đ֗nh này. Việc phân chia di sản 
thừa kԒ thực hiện theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt.” 

15. Bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 28 như sau: 
“đ) Chֳ trì, phối hợp với UBND cӸp xã kiểm tra c§c trường hợp phӺn diện 

tích thửa đӸt nông nghiệp sau khi thu hồi để thực hiện dự §n không canh t§c được 
hoặc canh t§c khó khăn và người sử dụng đӸt có đơn đề ngh֗ thu hồi; tổng hợp 
từng trường hợp cụ thể gửi ph¸ng Tài nguyên và Môi trường thẩm đ֗nh, trình 
UBND cӸp huyện xem xét, quyԒt đ֗nh.” 

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 29 như sau: 
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“8. UBND cӸp huyện: 
a) Ch֗u tr§ch nhiệm trước UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện, tiԒn đ֥ và 

kԒt quả công t§c bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư trên đ֗a bàn; 

b) Thành lԀp H֥i đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao nhiệm vụ thực 
hiện công t§c thu hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

c) Ban hành Thông b§o thu hồi đӸt (bao gồm cả c§c trường hợp thu֥c thẩm 
quyền thu hồi đӸt cֳa UBND tỉnh); 

d) Chỉ đạo thực hiện dự §n xây dựng khu t§i đ֗nh cư tại đ֗a phương và giao 
đӸt t§i đ֗nh cư cho người được bố tr² t§i đ֗nh cư; giao đӸt ở bồi thường cho c§c 
trường hợp đֳ điều kiện; 

đ) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu hồi GiӸy chứng nhԀn quyền sử dụng đӸt, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh§c gắn liền với đӸt đối với h֥ gia đình, c§ nhân 
Nhà nước thu hồi cả thửa đӸt; chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ đ֗a ch²nh và GiӸy chứng nhԀn 
quyền sử dụng đӸt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh§c gắn liền với đӸt theo quy đ֗nh; 

e) Phân công nhiệm vụ cụ thể, quy đ֗nh rõ tr§ch nhiệm, quyền hạn cֳa c§c 
đơn v֗ trực thu֥c, UBND cӸp xã và c§n b֥, công chức trong tổ chức thực hiện 
quyԒt đ֗nh thu hồi đӸt, quyԒt đ֗nh phê duyệt phương §n bồi thường; 

g) Xem xét, quyԒt đ֗nh c§c trường hợp thu hồi hԒt phӺn diện t²ch thửa đӸt 
nông nghiệp c¸n lại sau thu hồi ngoài ranh giới khu đӸt thực hiện dự §n mà không 
canh t§c được hoặc canh t§c khó khăn và người sử dụng đӸt có đơn đề ngh֗ thu 
hồi; c§c trường hợp h֥ gia đình, c§ nhân có nhu cӺu tiԒp tục phӺn diện t²ch thửa đӸt 
nông nghiệp c¸n lại sau thu hồi ngoài ranh giới khu đӸt thực hiện dự §n và có lối 
vào thửa đӸt c¸n lại sau thu hồi có diện t²ch nhỏ hơn diện t²ch quy đ֗nh tại điểm b 
khoản 2 Điều 9 Quy đ֗nh ban hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 40/2021/QĐ-UBND; 

h) Chỉ đạo ph¸ng Tài nguyên và Môi trường thực hiện m֥t số n֥i dung trong 
công t§c đo đạc bản đồ đ֗a ch²nh để phục vụ việc thu hồi đӸt, bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, giải quyԒt khiԒu nại, tố c§o, tranh chӸp đӸt đai theo ֳy quyền cֳa 
Sở Tài nguyên và Môi trường; 

i) Giải quyԒt khiԒu nại, tố c§o về bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư theo thẩm 
quyền; tổ chức cưỡng chԒ kiểm đԒm bắt bu֥c và cưỡng chԒ thu hồi đӸt theo quy đ֗nh 
tại Điều 70 và Điều 71 LuԀt ĐӸt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và c§c Điều 22, 23, 
24 Quy đ֗nh này.” 

17. Bổ sung điểm e khoản 9 Điều 29 như sau: 
“e) Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn 

b֗ xây dựng kԒ hoạch thu hồi đӸt, điều tra, khảo s§t, đo đạc, kiểm đԒm và Thông báo 
thu hồi đӸt; x§c đ֗nh c§c trường hợp người sử dụng đӸt và tài sản trên đӸt vắng mặt 
tại đ֗a phương; danh s§ch những người thừa kԒ theo quy đ֗nh cֳa ph§p luԀt.” 

18. Sửa đổi, bổ sung c§c Mẫu số 11, Mẫu số 13 và Mẫu số 15 cֳa Phụ lục ban 
hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 th§ng 5 năm 2019 cֳa 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy đ֗nh về thu hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư khi 
Nhà nước thu hồi đӸt §p dụng trên đ֗a bàn tỉnh Bắc Giang. 
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Điều 2. Bãi bỏ một số Mẫu của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ Mẫu số 20, Mẫu số 21, Mẫu số 22 và Mẫu số 23 cֳa Phụ lục ban hành 
kèm theo QuyԒt đ֗nh số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 th§ng 5 năm 2019 cֳa Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy đ֗nh về thu hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư khi Nhà 
nước thu hồi đӸt §p dụng trên đ֗a bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. QuyԒt đ֗nh này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

2. Quy đ֗nh chuyển tiԒp:  
a) Trường hợp đã có quyԒt đ֗nh thu hồi đӸt, quyԒt đ֗nh phê duyệt phương §n 

bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện việc trả tiền 
bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư thì thực hiện theo phương §n đã phê duyệt; 

b) Đối với c§c trường hợp đã lựa ch֙n và ký kԒt hợp đồng với tổ chức có 
chức năng về bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện d֗ch vụ về bồi thường, 
hỗ trợ, t§i đ֗nh cư trước ngày QuyԒt đ֗nh này có hiệu lực thi hành thì tiԒp tục thực 
hiện theo hợp đồng đã ký kԒt; 

c) Đối với H֥i đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được thành lԀp trước 
ngày QuyԒt đ֗nh này có hiệu lực thi hành thì tiԒp tục thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ theo quyԒt đ֗nh thành lԀp; trường hợp cӺn thiԒt, Chֳ t֗ch UBND cӸp huyện xem 
xét điều chỉnh, bổ sung thành viên hoặc chức năng, nhiệm vụ cֳa H֥i đồng bồi 
thường, giải phóng mặt bằng theo QuyԒt đ֗nh này. 

3. Gi§m đốc các Sở, Thֳ trưởng cơ quan, đơn v֗ thu֥c Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Chֳ t֗ch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chֳ t֗ch Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, th֗ trӸn và c§c tổ chức, c§ nhân có liên quan căn cứ QuyԒt đ֗nh thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như khoản 3 Điều 3; 
- Vụ Ph§p chԒ - B֥ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - B֥ Tư ph§p; 
- TT Tỉnh ֳy, TT HĐND tỉnh; 
- Chֳ t֗ch, c§c PCT UBND tỉnh; 
- UBMTQ Việt Nam và c§c tổ chức ch²nh tr֗ - xã 
h֥i cӸp tỉnh, huyện, xã; 
- Văn ph¸ng Tỉnh ֳy, c§c Ban cֳa Đảng; 
- Văn ph¸ng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, c§c Ban 
cֳa HĐND tỉnh; 
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh; 
- Cục ThuԒ tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Công an tỉnh, B֥ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- B§o Bắc Giang; 
- HĐND c§c huyện, thành phố; 
- Văn ph¸ng UBND tỉnh: 
   + LĐVP, TKCT, c§c ph¸ng, đơn v֗; 
   + Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
   + Lưu: VT, KTN.Bình. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Ô Pích 

 
 



 

PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2021/QĐ-UBND  

ngày           tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) 
 

TT Mẫu số Nội dung 

1 Mẫu số 11 Tờ trình đề ngh֗ thẩm đ֗nh phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư 

2 Mẫu số 13 Tờ trình đề ngh֗ phê duyệt phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư 

3 Mẫu số 15 QuyԒt đ֗nh phê duyệt phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư 
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Mẫu số 11. Tờ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

.................01................. 
 

Số:        /TTr-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
............., ngày …… tháng....... năm ...... 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Dự án ................................................................... 

K²nh gửi: …………02…………........ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/ 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 
30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê dất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồ đất; số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy 
định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 
33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 10/2019/QĐ-UBND  ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số …/2021/QĐ-UBND ngày …/…/2021 của UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm 
theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang; 
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Căn cứ ………………… (bao gồm các văn bản của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm …).  

......................... trình ....................  thẩm đ֗nh Phương §n bồi thường, hỗ trợ, 
t§i đ֗nh cư Dự §n .................................... với những n֥i dung cụ thể như sau: 

I. Tổng diện tích đất thu hồi chuyển mục đích sử dụng: ........ m², trong 
đó: 

1.  .......................................................................................................................  

2.  .......................................................................................................................  

II. Địa điểm: .....................................................................................................  
III. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Tổng gi§ tr֗ phương §n: ....... .................. đồng (Bằng chữ:..........). Trong đó: 
1. Kinh ph² bồi thường về đӸt: ............. đồng, gồm: 
- ĐӸt ...................................................................................................................  
2. Kinh ph² bồi thường hoa màu, tài sản trên đӸt (nԒu có): ....... đồng, gồm: 
-  ........................................................................................................................  

-  ........................................................................................................................  

3. Kinh ph² bồi thường chi ph² đӺu tư vào đӸt c¸n lại (nԒu có): .... đồng, 
gồm: 

-  ........................................................................................................................  

-  ........................................................................................................................  

4. Các khoản hỗ trợ: ........ đồng, gồm: 
-  ........................................................................................................................  

-  ........................................................................................................................  

5. Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt 
bằng): …………… đồng. 

H֥ gia đình, c§ nhân không được hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn 
kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt bằng) nԒu không nhԀn tiền bồi thường, hỗ trợ, nhԀn đӸt 
t§i đ֗nh cư (nԒu có) và bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng trong thời hạn quy đ֗nh tại khoản 5 Điều 19 Quy đ֗nh về thu 
hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư khi Nhà nước thu hồi đӸt §p dụng trên đ֗a 
bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 10/2019/QĐ-UBND ngày 
21/5/2019 cֳa UBND tỉnh Bắc Giang được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 
QuyԒt đ֗nh số 20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 cֳa UBND tỉnh Bắc Giang. 

6. Chi ph² tổ chức thực hiện công t§c bồi thường giải phóng mặt bằng:..... 
đồng, gồm: 
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-  ........................................................................................................................  

-  ........................................................................................................................  

7. Việc bồi thường bằng đӸt (nếu có): 

8. Phương §n bố tr² t§i đ֗nh cư (nếu có): 

- Đ֗a điểm bố tr² t§i đ֗nh cư: .............................................................................  
- Diện t²ch lô đӸt t§i đ֗nh cư:  ...........................................................................  
- Gi§ đӸt t§i đ֗nh cư:  ........................................................................................  
- Các thông tin cӺn thiԒt kh§c có liên quan đԒn việc bố tr² t§i đ֗nh cư cho h֥ 

gia đình, c§ nhân. 
(Trong trường hợp hộ gia đình cá nhân tự lo chỗ ở tái định cư thì ghi rõ số 

tiền hỗ trợ kèm theo Đơn đề nghị của Hộ gia đình...; 
9. Ý kiԒn, kiԒn ngh֗ cֳa tổ chức/h֥ gia đình/c§ nhân về phương §n bồi 

thường, hỗ trợ và t§i đ֗nh cư; kԒt quả giải quyԒt (nếu có):  

 ...........................................................................................................................  

10. C§c n֥i dung cӺn thiԒt kh§c có liên quan (việc di dời các công trình của 
tổ chức, cơ sở tôn giáo; di dời mồ mả....): ..................................................................  

(Có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết kèm theo) 
VԀy .......... đề ngh֗ .................. xem xét, thẩm đ֗nh./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ........ 
- Lưu: VT. 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC LÀM 
NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG GPMB 

(Ký, đóng dấu) 
___________________ 
01 Tên tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
02 Tên cơ quan chֳ trì thẩm đ֗nh. 
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Mẫu số 13. Tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

  

.................03................. 
 

Số:      /TTr-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
............., ngày …… tháng....... năm ...... 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất để thực hiện dự án………………….. 

K²nh gửi: Ủy ban nhân dân…..........04................. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/ 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 
30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê dất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồ đất; số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy 
định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 
33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 10/2019/QĐ-UBND  ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số …/2021/QĐ-UBND ngày …/…/2021 của UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành 
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kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc 
Giang; 

Căn cứ ………………… (bao gồm các văn bản của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm …).  

Sau khi xem xét Tờ trình ………05…….. và kԒt quả thẩm đ֗nh, …….03…… 
đề ngh֗ …….04…….phê duyệt phương §n bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực 
hiện Dự §n….................…, với c§c n֥i dung cụ thể như sau: 

I. Tổng diện tích đất thu hồi chuyển mục đích sử dụng: ........ m², trong 
đó: 

1.  .......................................................................................................................  

2.  .......................................................................................................................  

II. Địa điểm: .....................................................................................................  
III. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Tổng gi§ tr֗ phương §n: ......................... đồng (Bằng chữ:..........). Trong đó: 
1. Kinh ph² bồi thường về đӸt: ............. đồng, gồm: 
- ĐӸt ...................................................................................................................  
2. Kinh ph² bồi thường hoa màu, tài sản trên đӸt (nԒu có): ....... đồng, gồm: 
-  ........................................................................................................................  

3. Kinh ph² bồi thường chi ph² đӺu tư vào đӸt c¸n lại (nԒu có): .... đồng, 
gồm: 

-  ........................................................................................................................  

4. C§c khoản hỗ trợ: ........ đồng, gồm: 
-  ........................................................................................................................  

5. Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt 
bằng): …………… đồng. 

H֥ gia đình, c§ nhân không được hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn 
kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt bằng) nԒu không nhԀn tiền bồi thường, hỗ trợ, nhԀn đӸt 
t§i đ֗nh cư (nԒu có) và bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng trong thời hạn quy đ֗nh tại khoản 5 Điều 19 Quy đ֗nh về thu 
hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư khi Nhà nước thu hồi đӸt §p dụng trên đ֗a 
bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 10/2019/QĐ-UBND ngày 
21/5/2019 cֳa UBND tỉnh Bắc Giang được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 
QuyԒt đ֗nh số 20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 cֳa UBND tỉnh Bắc Giang. 

6. Chi ph² tổ chức thực hiện công t§c bồi thường giải phóng mặt bằng:..... 
đồng, gồm: 
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-  ........................................................................................................................  

7. Việc bồi thường bằng đӸt (nếu có): 
8. Phương §n bố tr² t§i đ֗nh cư (nếu có): 
- Đ֗a điểm bố tr² t§i đ֗nh cư: .............................................................................  
- Diện t²ch lô đӸt t§i đ֗nh cư:  ...........................................................................  
- Gi§ đӸt t§i đ֗nh cư:  ........................................................................................  
- C§c thông tin cӺn thiԒt kh§c có liên quan đԒn việc bố tr² t§i đ֗nh cư cho h֥ 

gia đình, c§ nhân. 
(Trong trường hợp hộ gia đình cá nhân tự lo chỗ ở tái định cư thì ghi rõ số 

tiền hỗ trợ kèm theo Đơn đề nghị của Hộ gia đình...; 
9. Ý kiԒn, kiԒn ngh֗ cֳa tổ chức/h֥ gia đình/c§ nhân về phương §n bồi 

thường, hỗ trợ và t§i đ֗nh cư; kԒt quả giải quyԒt (nếu có): 

-  ........................................................................................................................  

10. C§c n֥i dung cӺn thiԒt kh§c có liên quan (nếu có): ....................................  

(Có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết kèm theo) 
Đề ngh֗ .................... xem xét, quyԒt đ֗nh./. 

  

Nơi nhận 
- Như trên; 
- ….. 
- Lưu: ….. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

____________________ 
03 Ghi tên cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền; 
04 Ghi tên Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương §n bồi thường; 
05 Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
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Mẫu số 15. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
… 

 
Số: .... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
…………...., ngày..... tháng .....năm .... 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  
để thực hiện dự án………………….. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN... 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/ 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 
30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê dất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồ đất; số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy 
định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 
33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 10/2019/QĐ-UBND  ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số …/2021/QĐ-UBND ngày …/…/2021 của UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 
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định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành 
kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc 
Giang; 

Căn cứ ………………… (bao gồm các văn bản của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm …).  

Theo đề nghị của ......... (ghi tên cơ quan Tài nguyên và Môi trường) tại Tờ 
trình số...……..ngày ... tháng ... năm.... 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt phương §n bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư khi Nhà nước 

thu hồi đӸt để thực hiện dự §n…......, cụ thể như sau: 
I. Tổng diện tích đất thu hồi chuyển mục đích sử dụng: ...... m², trong đó: 
1.  .......................................................................................................................  

2.  .......................................................................................................................  

II. Địa điểm:  ....................................................................................................  
III. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Tổng gi§ tr֗ phương §n: ......................... đồng (Bằng chữ:..........). Trong đó: 
1. Kinh ph² bồi thường về đӸt: ............. đồng, gồm: 
- ĐӸt ...................................................................................................................  
2. Kinh ph² bồi thường hoa màu, tài sản trên đӸt (nԒu có): ....... đồng, gồm: 
-  ........................................................................................................................  

3. Kinh ph² bồi thường chi ph² đӺu tư vào đӸt c¸n lại (nԒu có): .... đồng, 
gồm: 

-  ........................................................................................................................  

4. C§c khoản hỗ trợ: ........ đồng, gồm: 
-  ........................................................................................................................  

5. Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt 
bằng): …………… đồng. 

H֥ gia đình, c§ nhân không được hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyԒn 
kh²ch tiԒn đ֥ bàn giao mặt bằng) nԒu không nhԀn tiền bồi thường, hỗ trợ, nhԀn đӸt 
t§i đ֗nh cư (nԒu có) và bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng trong thời hạn quy đ֗nh tại khoản 5 Điều 19 Quy đ֗nh về thu 
hồi đӸt, bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư khi Nhà nước thu hồi đӸt §p dụng trên đ֗a 
bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo QuyԒt đ֗nh số 10/2019/QĐ-UBND ngày 
21/5/2019 cֳa UBND tỉnh Bắc Giang được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 
QuyԒt đ֗nh số 20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 cֳa UBND tỉnh Bắc Giang. 
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6. Chi ph² tổ chức thực hiện công t§c bồi thường giải phóng mặt bằng: ..... 
đồng, gồm: 

-  ........................................................................................................................  

7. Việc bồi thường bằng đӸt (nếu có): 

8. Phương §n bố tr² t§i đ֗nh cư (nếu có): 

- Đ֗a điểm bố tr² t§i đ֗nh cư: .............................................................................  
- Diện t²ch lô đӸt t§i đ֗nh cư:  ...........................................................................  
- Gi§ đӸt t§i đ֗nh cư:  ........................................................................................  
- C§c thông tin cӺn thiԒt kh§c có liên quan đԒn việc bố tr² t§i đ֗nh cư cho h֥ 

gia đình, c§ nhân. 
(Trong trường hợp hộ gia đình cá nhân tự lo chỗ ở tái định cư thì ghi rõ số 

tiền hỗ trợ kèm theo Đơn đề nghị của Hộ gia đình...; 
7. Ý kiԒn, kiԒn ngh֗ cֳa tổ chức/h֥ gia đình/c§ nhân về phương §n bồi 

thường, hỗ trợ và t§i đ֗nh cư; kԒt quả giải quyԒt (nếu có): 

-  ........................................................................................................................  

8. C§c n֥i dung cӺn thiԒt kh§c có liên quan (nếu có): ......................................  

(Có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết kèm theo) 
Điều 2. 
1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng có tr§ch nhiệm 

phối hợp với chֳ đӺu tư dự §n, UBND xã/phường/th֗ trӸn.......... nơi có đӸt nhà 
nước thu hồi giao quyԒt đ֗nh này đԒn từng tổ chức, h֥ gia đình, c§ nhân; trường 
hợp tổ chức, h֥ gia đình, c§ nhân không nhԀn quyԒt đ֗nh này hoặc vắng mặt thì 
phải lԀp biên bản; tổ chức việc niêm yԒt công khai QuyԒt đ֗nh này theo quy đ֗nh. 

2. ........................ có trách nhiệm phối hợp với c§c cơ quan có liên quan chi 
trả tiền bồi thường, hỗ trợ, t§i đ֗nh cư theo phương §n được phê duyệt trong thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày QuyԒt đ֗nh này có hiệu lực. 

3. Văn ph¸ng UBND …. có tr§ch nhiệm đăng tải QuyԒt đ֗nh này trên trang 
thông tin điện tử cֳa ..... 

Điều 3. 
1. QuyԒt đ֗nh này có hiệu lực kể từ ngày….. th§ng….. năm…… 

2. C§c cơ quan:……., UBND xã/phường/th֗ trӸn........ nơi có đӸt nhà nước 
thu hồi và c§c tổ chức, h֥ gia đình, c§ nhân có tên trong Phương §n bồi thường, hỗ 
trợ, t§i đ֗nh cư ch֗u tr§ch nhiệm thi hành QuyԒt đ֗nh này./. 
 Nơi nhận 
- Như Điều 3; 
- Cơ quan thanh tra; 
- Lưu: ….. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 


